		TỔNG KẾT ĐIỂM THI ĐUA

	Tuần 12 - HK1  (từ 2/11/2015 đến  7/11/2015)

	LỚP
	ĐIỂM
	 
	TỔNG
	XẾP 
	GHI 

	 
	Sáng 2
	chiều 2
	sáng 3
	chiều 3
	sáng 4
	chiều 4
	Sáng 5
	chiều 5
	sáng 6
	chiều 6
	 CỘNG
	HẠNG
	CHÚ

	6A1
	85
	85
	100
	90
	90
	85
	95
	95
	95
	95
	915
	37
	KO NỘP SỔ 6A11

	6A2
	-20
	75
	80
	90
	85
	95
	50
	90
	70
	90
	705
	 
	KO XẾP HẠNG 

	6A3
	95
	100
	95
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	990
	37
	KO ĐƯA LT 6A2 KÍ 

	6A4
	90
	100
	100
	90
	90
	100
	100
	100
	100
	100
	970
	3
	 

	6A5
	90
	100
	90
	100
	100
	100
	100
	100
	90
	95
	965
	7
	 

	6A6
	90
	100
	100
	100
	100
	100
	96
	100
	100
	96
	982
	2
	 

	6A7
	95
	95
	95
	90
	100
	90
	90
	95
	95
	100
	945
	12
	 

	6A8
	90
	85
	75
	80
	90
	80
	95
	85
	90
	90
	860
	25
	 

	6A9
	97
	97
	68
	97
	82
	69
	72
	100
	69
	78
	829
	30
	 

	6A10
	100
	100
	81
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	90
	921
	 
	KO XẾP HẠNG 

	6A11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	37
	CHẤM THIẾU CỘT ĐiỂM

	7A1
	100
	100
	95
	100
	90
	90
	100
	100
	100
	100
	975
	 
	KO XẾP HẠNG 

	7A2
	85
	90
	95
	100
	95
	90
	80
	95
	100
	100
	930
	17
	 

	7A3
	70
	85
	75
	75
	75
	100
	80
	100
	85
	90
	835
	27
	 

	7A4
	85
	90
	80
	100
	70
	85
	85
	90
	90
	100
	875
	23
	 

	7A5
	90
	100
	85
	100
	95
	95
	100
	100
	100
	100
	965
	7
	 

	7A6
	85
	95
	85
	90
	75
	90
	85
	95
	45
	65
	810
	31
	 

	7A7
	85
	85
	76
	88
	64
	84
	75
	74
	100
	100
	831
	29
	 

	7A8
	97
	100
	88
	97
	94
	100
	87
	97
	81
	81
	922
	18
	 

	7A9
	91
	97
	62
	77
	88
	85
	100
	88
	91
	97
	876
	22
	 

	7A10
	97
	100
	97
	100
	100
	84
	81
	100
	92
	64
	915
	37
	KO ĐUA LT 7A1 KÍ T6

	8A1
	100
	100
	100
	100
	100
	95
	100
	95
	100
	100
	990
	1
	 

	8A2
	90
	90
	100
	100
	100
	95
	85
	95
	100
	90
	945
	12
	 

	8A3
	100
	100
	100
	95
	95
	100
	100
	100
	95
	100
	985
	37
	TRỪ ĐiỂM SAI 

	8A4
	100
	95
	90
	95
	95
	90
	95
	90
	95
	95
	940
	14
	 

	8A5
	95
	95
	91
	97
	97
	77
	87
	67
	83
	54
	843
	37
	KO NỘP SỔ 8A7

	8A6
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	60
	80
	100
	100
	940
	14
	 

	8A7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	KO XẾP HẠNG 

	8A8
	100
	100
	90
	97
	91
	97
	97
	94
	97
	97
	960
	9
	 

	8A9
	76
	100
	91
	94
	94
	100
	85
	100
	100
	91
	931
	16
	 

	9A1
	85
	90
	95
	95
	100
	100
	100
	95
	90
	100
	950
	11
	 

	9A2
	90
	85
	85
	70
	80
	90
	85
	100
	100
	90
	875
	23
	 

	9A3
	90
	100
	100
	80
	95
	100
	100
	100
	95
	100
	960
	37
	KO ĐUA LT 9A7 KÍ T5

	9A4
	95
	100
	80
	77
	97
	90
	97
	82
	74
	97
	889
	21
	 

	9A5
	67
	57
	72
	51
	87
	87
	69
	32
	54
	50
	626
	33
	 

	9A6
	100
	65
	78
	87
	97
	61
	94
	77
	76
	100
	835
	27
	 

	9A7
	51
	51
	62
	72
	60
	67
	78
	80
	74
	87
	682
	 
	KO XẾP HẠNG 







KẾ HOẠCH TUẦN 13
-Tập huấn chỉ huy đội giỏi  lúc 8g ngày thứ bảy hàng tuần
-Luyện tập đội trống 16g.
-Phân công trực  vệ sinh các lớp hàng tuần: 8a3, 8a4, 8a5, 8a6, 8a7 và những lớp hạng 37 trực vệ sinh : 6a3 làm vệ sinh ngày thứ 2, 6a1 làm vệ sinh thứ 3, 6a11 làm vệ sinh ngày thứ 3, 7a10 làm vệ sinh ngày thứ 4, 8a3 làm vệ sinh ngày thứ 4, 8a5 làm vệ sinh ngày thứ 5, 9a3 làm vệ sinh ngày thứ 6. 
- Phát động hội thi trực tuyến “Em yêu tổ quốc Việt Nam”. Phát động mua tăm tre ủng hộ hội người mù.

